
Xin vui lòng đặt ra rác trên nơi thu thập quy định vào ngày và thời gian quy định. 

 

●Không có bộ   sưu tậ  p rác vào ngày 15 tháng 8 và 30 tháng 12 đế n 3 tháng 1.

●Ngoài ra còn có thu gom rác vào các ngày lế  và ngày lế .

●Rác phải được phục vụ từ 6:00 sáng và 8:30 sáng vào ngày thu thập.

Ngày thu Vùng 

Thứ hai 
và 

thứ năm 

Bentenchou1/Bentenchou2/Bentenchou3/Jyounan1/Midori/Takashimachou 
Ootemachi1/Ootemachi2/Ootemachi3/Nishiootemachi/Koyanagichou 
Nakahamachou/Enodo/Shimasaki1/Shimasaki2/Chausuyama/Sakuragaoka 
Tateishimachi/Shibusaki/Suginaike/Fumide/Kogawa/Aruga/Kitamajino 
Minamimajino/Futabagaoka/Odamamachi/Midorigaoka/Kanayama/Kakumashinden 
Kurumidai/Taketsu/Hosokubo/Fumonji/Kuwabara/Koyousokushinjyuutaku 
Akanuma/Iijima/Okitamachi 

Thứ ba 
và 

thứ sáu 

Owa1/Owa2/Owa3/Owa5/Nakamura/Yunowaki1/Yunowaki2/Yunowaki3 
Tomihamachou/Hamachou1/Hamachou2/Kataha/Honmachi1/Honmachi2 
Nakamachi/Kanmachi/Kuwabaramachi/Izumimachi/Yanagimachi/Suehirochou1 
Suehirochou2/Tanbe/Ooguma/Asahi/Mitoshiro/Jinguuji/Kamiganeko 
Nakaganeko/Shimogakeko/Fukujima/Fukujimashinmachi/Kitafukujima 
Minamimachi/Kitazawa/Minamisawamachi/Sakakimachi/Kakumamachi 
Shimizumachi1/ Shimizumachi2/ Shimizumachi3/ Shimizumachi4/Akahanechou 
Denryuuchou/Yukouji1-1/ Yukouji1-2/ Yukouji2/Shinkouji/Tajyuku 
Kitakouji1/Kitakouji2 

Thứ tư 
Ueno/Nozokiishi/Itasawa/Aokisawa/Ushiroyama/Kirigaminenoujyou/Kougai 
Sawatari 

Ứng dụng tái chế và phân loại rác 

●Cài đặt ứng dụng
Tìm kiếm "threeR" từ mỗi cửa hàng và tải xuống.

Bạn cũng có thể tải xuống từ mã QR ở bên phải.

 

●Không thu gom rác tư  ngày 13 đế n ngày 16 tháng 8 và tư  ngày 30 tháng Chạp đế n
ngày 3 tháng Giêng.

●Ngoài ra còn có thu gom rác vào các ngày lế  và ngày lế .
●Vui lòng bỏ rác trước 8:30 sáng ngày thu gom rác.

●Bóng đèn huỳnh quang và huỳnh quang chỉ được thu thập vào ngày thu thập

đầu tiên hàng tháng.

●Pin chỉ được thu thập vào ngày thu thập thứ hai hàng tháng.

Rác cháy được 

Rác tài nguyên 
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●Ngoài ra còn có thu gom rác vào các ngày lễ và ngày lễ.

●Không có bộ sưu tập rác vào ngày 15 tháng 8 và 30 tháng 12 đến 3 tháng 1.

●Vui lòng mang nó đến địa điểm thu gom rác được chỉ định trước 8h30 sáng

ngày thu gom.

●Hãy vứt rác theo đúng túi rác qui định của thành phố Suwa.

●Viết tên của nơi bạn sống trên túi rác.

●Rác nhà bếp
* Rác nhà bếp, Xương, Động vật có vỏ 
* Vui lòng vắt nước thừa từ rác
◆Có một hệ thống trợ cấp khi mua máy xử lý Rác nhà

bếp

●Nhựa, vv
* Hộp đựng mayonnaise, hộp đựng nước

sốt cà chua, bật lửa dùng một lần, túi
nhựa

* Làm trống cái bật lửa dùng một
lần và vứt nó đi

●Cao su, vv
●Sản phẩm làm từ
cao su

●Da, vv
●Giày và túi
*Vui lòng tháo kim loại gắn vào

túi

●Outros
●Khăn giấy, tã
*Loại bỏ bụi bẩn từ khăn giấy và tã

●Futon
◆Vui lòng mang các vật phẩm lớn không vừa trong túi

rác được chỉ định đến Takeei
*Vui lòng buộc đệm và kết hợp nó thành 2,3 miếng

●Gỗ cắt tỉa và ván gỗ
*Com excessão da raiz, cortar em
comprimento inferior à 60 cm, junte e
amarre

*No caso de raízes, insira no saco de lixo
para incinerar definido pela Cidade de
Suwa

●Tábuas de Madeira
*Cắt cây tỉa thành dưới 60cm và buộc lại với nhau
*Vui lòng tháo vít

●Dịch vụ
*Chỉ bỏ cỏ, lá và lá rụng vào túi rác được

chỉ định
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●Rác tái chế phải được đặt trong các thùng chứa, giỏ hoặc túi được chỉ định.  
●Không để giấy hoặc quần áo đã qua sử dụng vào những ngày mưa hoặc tuyết. 
●Vui lòng mang rác cồng kềnh trực tiếp đến nhà thầu được chỉ định.  

Xem trang 6 để biết chi tiết. 
 

Giấy 
 
* Tách riêng báo, tạp chí và sách, và hộp các tông với một chuỗi.  
* Vui lòng biên soạn quảng cáo và tờ rơi cùng với tờ  

báo. 
* Xin vui lòng đặt newspapertogether cũ với các tạp chí. 

●Giấy khác  
Giấy tờ khác nhau như giấy gói, phong bì, hộp thuốc lá 
*Đặt các giấy tờ này trong một túi giấy và buộc chúng lại   
với nhau 

* Khăn giấy, giấy nhôm, giấy tráng nhựa và các loại giấy 
đặc biệt khác nên được hãy vứt nó đi với rác đang cháy 

●Hộp giấy  
Hộp sữa, nước trái cây và rượu sake 
* Hãy cắt và làm phẳng 
* Rửa và lau khô 
* Vui lòng tháo nắp 

 

 Quần áo cũ  

* Kimono, yukata, tấm hãy vứt cùng nhau rác tái chế 

 

lon  

●Lon nhôm, Lon thép 
* Lon thức ăn, Lon uống đi 
* Rửa sạch lon bằng nước 

 

●Lon xịt 
* Kiểm tra nếu có bất kỳ khí bên trong, tạo một lỗ và 
thoát khí bên trong（Nó là nguy hiểm, do đó, xin vui 
lòng đưa ra khí ở nơi không có lửa） 

  
 

Chế phẩm bao bì nhựa(plastic) 
Nếu nó cũ hoặc bẩn, xin vui lòng bỏ nó ra như rác có thể đốt 

●Chai lọ nhựa 
*Nó là một chai vật nuôi với một nhãn hiệu tái chế. 
*Tháo nắp và vứt nó đi với rác nhựa. 
*Rửa sạch bằng nước. 
*Lấy nhãn và mang nó ra với rác đốt. 
 

●Ly, khay, v.v 
*Rửa sạch và khô ráo. 
*Xin vui lòng loại bỏ các bụi bẩn.  
 
 

 

Báo Tạp chí, sách Các tông sóng 
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●Nhựa khác 
*Trường hợp CD và DVD. 
*Các loại sản phẩm bằng nhựa như xô, v. v. 
*Cửa hàng tiện lợi bento, gói dâu, gói trứng, vv 
*Đồ chơi, vật dụng phục vụ sở thích, v.v… 
*Xin vui lòng loại bỏ các kim loại như vít. 
*Túi nhựa và túi kẹo không thể được tái chế, vì vậy hãy đưa chúng ra như là đốt rác. 

 

Chai thủy tinh 

*Chai thủy tinh không màu. 
*Chai thủy tinh màu nâu 
*Xin vui lòng lấy nắp của chai. 
* Rửa sạch bằng nước. 

 

Sản phẩm kim loại 
* Các loại sản phẩm kim loại như ấm đun nước, nồi, v.v  

 
* Dao, kéo, v.v… vui lòng bọc trong giấy báo 

và ghi rõ là rồi mới đem vứt 

 

*Sản phẩm điện: Máy sấy, dây, nồi cơm, chai nhiệt, v.v. 
*Sản phẩm máy móc: Máy ảnh, đồng hồ, v.v. 
*Không bao gồm các sản phẩm kim loại lớn không nhập vào vùng chứa được chỉ định. 
*Không tháo rời sản phẩm kim loại 
 
 
 
 
 

Thủy tinh, đồ gốm 
* Gốm: Chậu hoa, món ăn, vv 
* Thủy tinh: Gương, vv 
* một chai trang điểm hoặc dầu, vv 
* Loại bỏ các Mỹ phẩm trong chai Mỹ phẩm, loại bỏ nắp và tách nó. 
*Quấn kính vỡ hoặc gương trong một miếng vải và viết tên của rác trên vải. 
 

 

 

Pin  

 

Đèn huỳnh quang, bóng đèn, vv 

*Hãy vứt nó đi vào ngày thứ hai bộ sưu tập của 
mỗi tháng. 

*Hãy vứt nó vào thùng chứa màu vàng ở nơi thu 
gom. 

*Trả lại pin lithium, pin niken, pin nút cho cửa hàng 
mà bạn đã mua.  

*Hãy vứt nó đi vào ngày dầu tiên bộ sưu tập của 
mỗi tháng. 

*Đặt đèn huỳnh quang và bóng đèn trong hộp 
hoặc quấn chúng trong tờ báo. 
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Loại rác không đưởc xử lỳ ở Suwa 
Ủy ban thành phố Suwa, phòng Seikatsukankyo (Suwa Shiyakusho, Seikatsu Kankyou Ka)  

SĐT 0266-52-4141 
 

Miễn phí  
loại  chi tiết  Công ty xử lý rác thải 

Dầu ăn đã hết 
Đặt nó trong một thùng nhựa hoặc 
container thủy tinh. 

○Ủy ban thành phố Suwa, phòng 
Seikatsukankyo  

○Dầu mỏ Chaya 

CD/DVD  
○Ủy ban thành phố Suwa, phòng 

Seikatsukankyo 

Rác tài nguyên lớn 
Thảm, Futon, tủ ngăn kéo, vv 
(Vui lòng loại bỏ kim loại và thủy 
tinh) 

○Suwakoshu Clean Center 
Thành phố Okaya azauchiyama 4769-14 

○Shinshu Takeei 
Thành phố Suwa Ooaza Kamisuwa 
Azafunato Kawanishi 1749 

Rác có thể đốt lớn 
Xe đạp, bếp dầu, vv 
(Loại bỏ dầu hỏa và pin) 

○Hayashi Kinzoku Kogyo  
○Nanshin Biso. 
○Shinshu Takeei 

 
MẤT PHÍ  

loại  chi tiết  Công ty xử lý rác thải 

Thiết bị máy móc 
(đối tượng của luật 
tái chế đồ điện gia 
dụng) 

Tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy 
sấy, tivi, máy lạnh 

Tất cả các công ty xử lý rác thải 

máy tính cá nhân 
Desktop PC, màn hình máy tính, 
Laptop 

Không phải tất cả loại máy vi tính gia 
dụng nào và màn hình của nó thành 
phố đều thu gom. Vui lòng nhờ nhà 
sản xuất hoặc hiệp hội thúc đẩy 3R thu 
gom.  
Số ĐT : 03-5282-7685 

Thiết bị ngoại vi máy 
tính 

Máy in, máy quét 
・Hayashi Kinzoku Kogyo  
・Nanshin Biso. 

Khác 

Lốp, xe đạp, máy móc nông nghiệp Cửa hàng mua 

Pin, giường lò xo 
・Hayashi Kinzoku Kogyo  
・Nanshin Biso. 

Than, chất thải xây dựng, trống, 
tatami, bê tông, vv 

・Shinshu Takeei 

 

●Ở thành phố Suwa, chúng tôi không thu thập rác từ công ty. Yêu cầu một công ty xử lý chất 
thải để thu thập nó. 
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Công ty xử lý rác thải 
 

Loại rác Tên công ty Giờ 

Rác có thể đốt 

Suwakoshu Clean 
Center 
Thành phố Okaya 
azauchiyama 
4769-14 
Số ĐT : 
0266-78-1590 

Thứ Hai đến thứ Sáu 
8:30 ~ 12:00  

 
13:00 ~ 16:00 

Thứ Bảy 8:30 ~12:00 

* Giấy 
* Bình thuỷ tinh 
* lon 
* Kim loại 
* Bóng đèn huỳnh quang 
* Đồ đựng, vật liệu bao hộp mút  

sốp 
* Các loại nhựa không phải bao  

bì, đồ đựng 
* Rác tài nguyên 
* Các loại gốm sứ 
* Thuỷ tinh. 
* Chai nhựa PET 
* Quần áo cũ 

Hayashi Kinzoku 
Kougyô  
Thành phố Suwa 
Kowata Minami 
9-14 
Số ĐT : 
0266-52-2087 

Thứ hai đến thứ bảy 
9:00 ~ 12:00  

 
13:00 ~ 17:00 

Nanshin Biso  
Thành phố Suwa 
Ooaza Konami 
3122-1 
SốĐT : 
0266-57-1200 

Thứ Hai đến thứ Sáu 
8:15 ~ 12:00 

 
13:00 ~ 17:00 

Thứ Bảy 8:15 ~ 12:00 

Shinshu Takeei 
Thành phố Suwa 
Ooaza Kamisuwa 
Azafunato 
Kawanishi 1749 
SốĐT : 
0266-58-0022 

Thứ hai đến thứ bảy 
8:30 ~ 12:00 

 
13:00 ~ 17:00 
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